
 

 

 

Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

BÁO GIẢNG KHỐI 1 - THÁNG 8-9 

ĐOÀN KẾT 

(24/08/2026 - 25/09/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

1 24/08 - 04/09 

- Giới thiệu các nét cơ bản:  
+ Nét thẳng đứng, nét ngang, nét xiên trái, nét xiên phải 
+ Nét móc trên, nét móc dưới, nét móc hai đầu 
+ Nét cong trái, nét cong phải, nét cong kín 
+ Nét khuyết trên, nét khuyết dưới, nét khuyết hai đầu 
+ Nét thắt trên, nét thắt giữa 
- Làm quen các chữ số, dấu thanh 
- Luyện viết các nét cơ bản, chữ số 
- Làm quen bảng chữ cái 
- Văn:  
+ Kể chuyện theo ngôi thứ ba 
+ Luyện tập kể chuyện theo ngôi thứ ba 

2 07/09 - 11/09 

- Ngữ âm: 
+ A a 
+ B b (dấu huyền) 
+ C c (dấu sắc) 
+ E e Ê ê 
- Ôn tập và kể chuyện 
- Văn: 
+ Kể chuyện theo ngôi thứ nhất 
+ Luyện tập kể chuyện theo ngôi thứ nhất 

3 14/09 - 18/09 

- Ngữ âm:  
+ O o dấu hỏi 
+ Ô ô dấu nặng 
+ D d Đ đ 
+ Ơ ơ dấu ngã 
- Ôn tập và kể chuyện 
- Văn: Luyện tập - vừa kể chuyện vừa bắt chước 

4 21/09 - 25/09 

- Ngữ âm: 
+ I I K k 
+ H h L l 
+ U u Ư ư 
+ Ch ch Kh kh 
- Ôn tập và kể chuyện 
- Văn:  
+ Đồng cảm với những cảnh ngộ bắt gặp quanh em 
+ Gốc của phương pháp học văn: Lòng đồng cảm 

TOÁN 

1 24/08 - 04/09 
Tiết học đầu tiên 
Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (2 tiết) 

2 07/09 - 11/09 
Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (tiết 3) 
Các số 6, 7, 8, 9, 10 (2 tiết) 

3 14/09 - 18/09 
Các số 6, 7, 8, 9, 10 (tiết 3) 
Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau (2 tiết) 

4 21/09 - 25/09 So sánh số (3 tiết) 



 

 

 

Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

ĐẠO ĐỨC 

1 24/08 - 04/09 Bài 1: Em giữ sạch đôi tay 
2 07/09 - 11/09 Bài 2: Em giữ sạch răng miệng 
3 14/09 - 18/09 Bài 3: Em tắm, gội sạch sẽ 
4 21/09 - 25/09 Bài 4: Em giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

1 24/08 - 04/09 Lớp học của em 

2 07/09 - 11/09 
Lớp học của em (tiếp theo) 
Cùng khám phá trường học 

3 14/09 - 18/09 Cùng khám phá trường học (tiếp theo) 

4 21/09 - 25/09 Cùng vui ở trường 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

1 24/08 - 04/09 

*Beehive 1 
Starter Unit: 
- Hello! (SB - page 4, 5; WB - page 2, 3) 
Unit 1: At school 
- Lesson 1: Words (SB - page 6, 7; WB - page 4) 
- Lesson 2: Grammar (SB - page 8, 9; WB - page 6) 
- Lesson 3: Words and Grammar (SB - page 10, 11) 
*Global Success 1 
Unit 6: In the classroom 
- Lesson 1- 3 (SB - page 26, 27, 28) 
*National Independence Day 
*Opening Ceremony  

2 07/09 - 11/09 

*Beehive 1 
Unit 1: At school 
- Review lesson 1&2 (WB - page 5, 7) 
- Review lesson 3 (WB - page 8, 9) 
- Lesson 5: Skills and culture (SB - page 14, 15) 
- Practice lesson 5 (WB - page 12, 13) 
Online practice  

3 14/09 - 18/09 

*Beehive 1 
Unit 1: At school 
- Lesson 4: Story (SB - page 12, 13) 
- Practice lesson 4 (WB - page 10, 11) 
- Lesson 5: Skills and culture (SB - page 14, 15) 
- Practice lesson 5 (WB - page 12, 13) 
*Science: The world of plants 
- Parts of a plant (SB - page 18, 19) 
*Global Success 1 
 Unit 14: In the toy shop 
- Lesson 1- 3 (SB page 60, 61, 62) 
*Starters 1 
- Test 1: Listening part 1, 2 (page 5 - 7)  

4 21/09 - 25/09 

*Beehive 1 
Unit 1: At school 
- Review unit 1 (SB - page 17; WB - page 14, 15) 
Unit 2: My things 
- Lesson 1: Words (SB - page 18, 19; WB - page 16) 
- Lesson 2: Grammar (SB - page 20, 21; WB - page 18) 
*Starters 1 
- Test 1: Listening part 3, 4 (page 8 - 10) 
*Full-Moon Festival  
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GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

1 24/08 - 04/09 
Giới thiệu chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất của 
chính mình 

2 07/09 - 11/09 Tất tần tật về cảm xúc 
3 14/09 - 18/09 Lý do gì khiến bạn có những cảm xúc đó? 
4 21/09 - 25/09 Cảm xúc - suy nghĩ - hành động 

TIN HỌC VÀ  
CÔNG NGHỆ 

1 24/08 - 04/09 Máy tính và các bộ phận phần cứng 

2 07/09 - 11/09 
Phần mềm là gì? 
Phân biệt phần mềm và phần cứng 

3 14/09 - 18/09 Tương tác giữa phần cứng và phần mềm 

4 21/09 - 25/09 
TH: Khởi động phần mềm, thoát chương trình và nhập 
văn bản đơn giản 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

1 24/08 - 04/09 

Bài: Tư thế nghỉ nghiêm 
- Nội quy, nguyên tắc môn học 
- Tư thế nghỉ nghiêm 
- Trò chơi kẹp bóng di chuyển tiếp sức 

2 07/09 - 11/09 

Bài: Tập hợp hàng dọc 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
- Điểm số báo cáo 
- Bài tập bổ trợ khéo léo: nhảy lò cò 

3 14/09 - 18/09 

Bài: Ôn tập 
- Tư thế nghỉ nghiêm 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
- Bài tập chạy Z 

4 21/09 - 25/09 

Bài: Tập hợp hàng ngang 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng 
- Điểm số báo cáo 
- Bài tập bổ trợ khéo léo: nhảy lò cò 

BƠI-LẶN 

1 24/08 - 04/09 Làm quen và kết nối 

2 07/09 - 11/09 Thích nghi môi trường nước 

3 14/09 - 18/09 Kỹ thuật thở nước, nín thở 

4 21/09 - 25/09 Kỹ thuật nổi trong nước 

SINH TỒN 

1 24/08 - 04/09 Em đã sẵn sàng 

2 07/09 - 11/09 Làm quen & Khởi động môn Sinh tồn 

3 14/09 - 18/09 Tìm hiểu Sinh tồn là gì? 

4 21/09 - 25/09 Những việc em làm trong giờ học, giờ chơi 

VÕ THUẬT 

1 24/08 - 04/09 

- Kiểm tra thể lực đầu vào 
- Lực bóp tay 
- Chạy con thoi 
- Chạy 30m 

2 07/09 - 11/09 
- Lập pháp và giới thiệu bộ môn Võ Thuật Cổ Truyền  
- Nội quy lớp võ 
- Tổng quan VCT Việt Nam và Tuệ Đức 
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3 14/09 - 18/09 

- Bộ Tấn 1 
- Lập Tấn 
- Miêu Tấn  
- Trung Bình Tấn  
- Đinh Tấn Trái, Phải 
- Bài tập phát triển sức nhanh 

4 21/09 - 25/09 
- Bộ Tấn 2 
- Âm dương tấn trái, phải 
- Trảo mã tấn trái, phải 

ÂM NHẠC 

1 
24/08 - 04/09 

 

CHỦ ĐỀ 1: ÂM THANH KỲ DIỆU  

Nghe nhạc: "Tiến quân ca"  

Học hát bài: "Vào rừng hoa"  

Giới thiệu bộ gõ cơ thể  

Ôn tập bài hát: "Vào rừng hoa" kết hợp với gõ đệm bộ 

gõ cơ thể  

2 
07/09 - 11/09 

 

Thường thức âm nhạc: âm thanh kỳ diệu  

Lý thuyết âm nhạc: Giới thiệu khoá Sol, làm quen 3 âm 

hình nốt nhạc Đồ, Rê, Mi  

3 
14/09 - 18/09 

 

Đọc nhạc: bài đọc nhạc "Bậc thang Đồ - rê - mi" kết hợp 

với ký hiệu bàn tay  

Vận động - sáng tạo: to - nhỏ  

4 
21/09 - 25/09 

 

CHỦ ĐỀ 2: VIỆT NAM YÊU THƯƠNG  

Học hát bài: "Tổ quốc ta"  

MỸ THUẬT 

1 24/08 - 04/09 Chấm trong tự nhiên và trong mỹ thuật 

2 07/09 - 11/09 Cách tạo ra các chấm màu 

3 14/09 - 18/09 
Vẽ tranh kết hợp thủ công: Dùng chấm màu để trang trí 

đồ vật em yêu thích (T1, 2) 

4 21/09 - 25/09 
Vẽ tranh kết hợp thủ công: Dùng chấm màu để trang trí   

đồ vật em yêu thích (T3, 4) 

 

 

 


